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 BÁO CÁO THẨM TRA CỦA UỶ BAN PHÁP LUẬT

VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, ngày 6 tháng 11 năm 2001, Uỷ ban pháp luật đã họp phiên toàn thể để thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội theo Tờ trình số 337 /TTr-UBTVQH10 ngày 19 tháng 10 năm 2001. Tham dự phiên họp của Uỷ ban có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, Uỷ ban văn hoá, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, Uỷ ban đối ngoại của Quốc hội và một số cán bộ, chuyên viên của các cơ quan, tổ chức hữu quan. Sau khi nghe đồng chí đại diện Ban soạn thảo trình bày Tờ trình dự án Luật, các thành viên của Uỷ ban và các đại biểu tham dự phiên họp đã thảo luận và nêu nhiều ý kiến. Dưới đây, Uỷ ban pháp luật xin trình Quốc hội báo cáo thẩm tra của Uỷ ban về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội.

I. sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội được Quốc hội sửa đổi, bổ sung vào tháng 4 năm 1997 là cơ sở pháp lý để tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá X, góp phần quan trọng vào việc củng cố, tăng cường tổ chức và hoạt động của Quốc hội.Tuy nhiên, trước yêu cầu của việc tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, nhất là cần tăng cường số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại các cơ quan của Quốc hội, kéo dài thời điểm ấn định ngày bầu cử để các cơ quan, tổ chức hữu quan có thêm thời gian tổ chức hiệp thương, tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội; hoàn thiện những quy định về bầu cử, ứng cử, về tiêu chuẩn và cơ cấu đại biểu Quốc hội trên cơ sở phát huy dân chủ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ IX của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời, để phục vụ trực tiếp cho việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XI sắp tới, Uỷ ban pháp luật tán thành với Tờ trình của Ban soạn thảo về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội hiện hành.

II. Về nội dung của dự thảo Luật

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã được Ban soạn thảo chuẩn bị trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội trước đây. Trong quá trình xây dựng dự án Luật, Ban soạn thảo cũng đã xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, tham khảo ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữu quan. Trong thời gian qua, Ban soạn thảo đã phối hợp với Thường trực Hội đồng dân tộc, Thường trực các Uỷ ban của Quốc hội trong đó có Thường trực Uỷ ban pháp luật nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, ý kiến của các thành viên Uỷ ban pháp luật tại các phiên họp thẩm tra để hoàn thiện dự thảo Luật và có Tờ trình số 349 /TTr- UBTVQH10 ngày 28 tháng 11 năm 2001 để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Vì vậy về cơ bản, Uỷ ban pháp luật tán thành với nội dung của dự thảo Luật. Sau đây, Uỷ ban pháp luật xin báo cáo Quốc hội về một số vấn đề cụ thể:

1. Về tên gọi của dự thảo Luật

Uỷ ban pháp luật tán thành với đề nghị của Ban soạn thảp về tên gọi của dự thảo Luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội. Bởi vì, trong tổng số 90 điều của Luật hiện hành chỉ sửa đổi, bổ sung 20 điều, trong đó có nhiều điều sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm sự thống nhất với các điều khác. Do đó, tên gọi của dự thảo Luật theo Tờ trình là phù hợp với những nội dung đã được sửa đổi, bổ sung.

2. Về số lượng đại biểu Quốc hội (Điều 8)

Tại Điều 8 Luật hiện hành quy định "Tổng số đại biểu Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không quá bốn trăm năm mươi người". Nay Ban soạn thảo Luật đề nghị tăng số lượng đại biểu Quốc hội lên không quá năm trăm người. Qua thảo luận đa số thành viên Uỷ ban pháp luật tán thành với đề nghị này nhằm tăng thêm đại diện của các tầng lớp dân cư, các dân tộc, tôn giáo, các đoàn thể, tổ chức xã hội trong Quốc hội, đồng thời cũng là để thực hiện quy định của dự thảo Luật tổ chức Quốc hội đã trình Quốc hội là tăng số đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 25 % tổng số đại biểu Quốc hội . Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị giữ nguyên số lượng đại biểu Quốc hội như quy định hiện hành vì hiện nay các điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện khác bảo đảm cho hoạt động của Quốc còn hạn chế, do đó cần chú trọng đến tiêu chuẩn đại biểu để tăng cường chất lượng hơn là tăng về số lượng.

Tại điểm a khoản 2 Điều 8 của Luật hiện hành quy định “mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có ít nhất ba đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương”. Trong bản dự thảo Luật gửi xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội, Ban soạn thảo đề nghị nâng lên thành bốn đại biểu. Tại phiên họp thẩm tra, ý kiến chung của Uỷ ban pháp luật đề nghị giữ như quy định hiện hành và đã được Ban soạn thảo tiếp thu với những lý do đã nêu trong Tờ trình về dự án Luật.

3. Về số lượng đại biểu Quốc hội là phụ nữ trong Quốc hội

Tại khoản 4, Điều 1 của dự thảo Luật đã bổ sung Điều 10b với nội dung “Số đại biểu Quốc hội là phụ nữ do Uỷ ban thường vụ Quốc hội dự kiến trên cơ sở đề nghị của Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành trung ương Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, bảo đảm để phụ nữ có số đại biểu thích đáng”. Qua thảo luận, đa số ý kiến thành viên Uỷ ban pháp luật tán thành với việc bổ sung quy định này, bởi vì, ở nước ta phụ nữ chiếm hơn 1/2 dân số và có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội, đồng thời ngày nay phụ nữ đã tham gia vào mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị đây là vấn đề cần phải được cân nhắc. Bởi vì, việc bổ sung quy định này vào dự thảo Luật sẽ liên quan đến các thành phần khác trong xã hội như Thanh niên, Công đoàn, Hội nông dân, Hội cựu chiến binh... trong khi các thành phần này không được quy định trong Luật. Do đó, ý kiến này đề nghị việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội là phụ nữ là cần thiết nhưng không nên quy định trong Luật mà cần được giải quyết trong quá trình chuẩn bị, tổ chức hiệp thương và tiến hành cuộc bầu cử.

4. Về thời điểm công bố ngày bầu cử

Luật bầu cử đại biểu Quốc hội hiện hành quy định “Ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật, do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ấn định và công bố chậm nhất là chín mươi ngày trước ngày bầu cử" (Điều 54). Nay Ban soạn thảo Luật đề nghị kéo dài thời điểm công bố ngày bầu cử lên "chậm nhất là một trăm lẻ năm ngày trước ngày bầu cử" để có thời gian thực hiện tốt hơn nữa các khâu công tác của cuộc bầu cử như thời gian thành lập Hội đồng bầu cử, Ban bầu cử, hiệp thương, vận động bầu cử… Qua thảo luận, Uỷ ban pháp luật tán thành với việc sửa đổi này nhằm góp phần tạo điều kiện thuận tiện cho quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử.

5- Về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử

Tại khoản 19 Điều 1 của dự thảo Luật đã quy định bổ sung vào Điều 49 của Luật hiện hành hai điểm 3 và 4 với nội dung như sau:

“3- Không xem xét, giải quyết đối với những đơn tố cáo, nặc danh.

4- Sau khi kết thúc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới, Hội đồng bầu cử chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết đến Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá mới để giải quyết theo thẩm quyền”.
Về nội dung quy định tại điểm 3 trên đây, qua thảo luận nhiều ý kiến của thành viên Uỷ ban pháp luật cho rằng, đây là một vấn đề phức tạp. Bởi vì, thực tế trong những năm qua số đơn tố cáo đối với những người ứng cử tương đối nhiều, trong đó có đơn tố cáo nặc danh và việc xem xét, giải quyết các đơn nặc danh này gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Uỷ ban pháp luật nhất trí với quy định trong dự thảo Luật là không giải quyết đơn tố cáo nặc danh đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội. Riêng đối với nội dung quy định tại điểm 4 nêu trên, ý kiến nhiều thành viên Uỷ ban pháp luật đề nghị cần cân nhắc thêm. Vì:

- Nội dung này không phù hợp với quy định tại Đều 21 của Luật hiện hành là: "Hội đồng bầu cử hết nhiệm vụ sau khi đã trình Quốc hội khoá mới biên bản tổng kết cuộc bầu cử và hồ sơ, tài liệu về bầu cử. Các Uỷ ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử hết nhiệm vụ saukhi Hội đồng bầu cử công bố kết quả bầu cử trong cả nước". Như vậy là Hội đồng bầu cử hết nhiệm vụ ngay sau khi Hội đồng bầu cử trình Quốc hội biên bản tổng kết cuộc bầu cử tại phiên họp thứ nhất của kỳ họp thứ nhất của Quốc hội;

- Tại điểm 13 Điều 14 của Luật hiện hành quy định “Hội đồng bầu cử có nhiệm vụ, quyền hạn "trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội khoá mới biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước và những hồ sơ, tài liệu bầu cử". Uỷ ban pháp luật cho rằng, "trong hồ sơ, tài liệu về bầu cử" đương nhiên phải bao gồm cả những hồ sơ về khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết và chưa được giải quyết. Mặt khác, trong Luật khiếu nại, tố cáo chưa quy định về thẩm quyền của Uỷ ban thường vụ Quốc hội trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, nên quy định trên đây trong dự thảo Luật cần thay hai từ "giải quyết" bằng "xử lý" cho phù hợp và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

* *

*

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Uỷ ban pháp luật về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội. Xin kính trình Quốc hội xem xét, quyết định.
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